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	沈黙の祈り・CẦU NGUYỆN TRONG THINH LẶNG・PRAYER IN SILENCE・침묵의 기도
最後に質問をしながら祈ることができる・BẠN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN VỚI NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý Ở CUỐI TRANG.・
YOU CAN PRAY WITH THE QUESTIONS AT THE END・마지막에 있는 질문으로 기도할 수 있습니다.



	日本語
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ルカによる福音。
そのとき、イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く、再び神殿の境内に入られると、民衆が皆、御自分のところにやって来たので、座って教え始められた。そこへ、律法学者たちやファリサイ派の人々が、姦通の現場で捕らえられた女を連れて来て、真ん中に立たせ、イエスに言った。「先生、この女は姦通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。」イエスを試して、訴える口実を得るために、こう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし、彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい。」そしてまた、身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は、年長者から始まって、一人また一人と、立ち去ってしまい、イエスひとりと、真ん中にいた女が残った。イエスは、身を起こして言われた。「婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。だれもあなたを罪に定めなかったのか。」女が、「主よ、だれも」と言うと、イエスは言われた。「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならない。」
（「神のみことば」と言わないでください）
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From the Gospel according to Luke.
Jesus went to the Mount of Olives. But early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, “Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?” They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, “Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her.” Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?” She replied, “No one, sir.” Then Jesus said, “Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more.”
(Please don’t say “This is the Word of the Lord”)
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: “Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” Nàng đáp: “Thưa Thầy, không có ai”. Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.
(Xin không xướng "Đó là Lời Chúa")
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루카가 전한 거룩한 복음입니다.
그때에 1 예수님께서는 올리브 산으로 가셨다. 이른 아침에 예수님께서 다시 성전에 가시니 온 백성이 그분께 모여들었다. 그래서 그분께서는 앉으셔서 그들을 가르치셨다. 그때에 율법 학자들과 바리사이들이 간음하다 붙잡힌 여자를 끌고 와서 가운데에 세워 놓고, 예수님께 말하였다. “스승님, 이 여자가 간음하다 현장에서 붙잡혔습니다. 모세는 율법에서 이런 여자에게 돌을 던져 죽이라고 우리에게 명령하였습니다. 스승님 생각은 어떠하십니까?” 그들은 예수님을 시험하여 고소할 구실을 만들려고 그렇게 말한 것이다. 그러나 예수님께서는 몸을 굽히시어 손가락으로 땅에 무엇인가 쓰기 시작하셨다. 그들이 줄곧 물어 대자 예수님께서 몸을 일으키시어 그들에게 이르셨다. “너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 저 여자에게 돌을 던져라.” 그리고 다시 몸을 굽히시어 땅에 무엇인가 쓰셨다. 그들은 이 말씀을 듣고 나이 많은 자들부터 시작하여 하나씩 하나씩 떠나갔다. 마침내 예수님만 남으시고 여자는 가운데에 그대로 서 있었다. 예수님께서 몸을 일으키시고 그 여자에게, “여인아, 그자들이 어디 있느냐? 너를 단죄한 자가 아무도 없느냐?” 하고 물으셨다. 그 여자가 “선생님, 아무도 없습니다.” 하고 대답하자, 예수님께서 이르셨다. “나도 너를 단죄하지 않는다. 가거라. 그리고 이제부터 다시는 죄짓지 마라.”
(“하느님의 말씀”이라고 말하지 마십시오)

	祈りの質問・GỢI Ý SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN.・QUESTIONS FOR PRAYING・기도 질문


1. 聖週間が近づき、私たちはイエス様が祈るためにどのように身を引き、どのように神殿に向かったかを聞きます。あなたがたは、自分の身に困難が訪れたとき、イエス様と同じように祈りを強めているでしょうか。
2. イエス様は言われました、「罪のない者が最初の石を投げなさい」。そして、彼らはみな去って行きました。復活祭を前に、自分の行動を振り返り、赦しの秘跡に近づく良い機会です。ぜひ、良心の吟味に数分間を費やしてください。
3. イエス様は愛をもってこの女性に語りかけ、その結果、彼女が人生の中で罪と闘うことができるように助けてくださいます。神様の恵みは、私たちが自分自身と他者を愛するのを助けてくれます。私たちの心に神様の恵みを注いでくださるよう願いましょう。
1. Holy Week is approaching and we hear how Jesus withdraws to pray and how he goes to the temple. He knows that the hour of his death is approaching and what he does is to increase his prayer. And you, when trouble comes to you, do you do as Jesus did and increase your prayer?
2. Jesus says: ‘Let him who is without sin cast the first stone’. And they all went away. This is a good time to make an examination of conscience and to approach the sacrament of confession before Easter. I invite you to spend a few minutes in your examination of conscience.
3. Jesus addresses the woman with love and thus helps her to fight against sin in her life. God's grace helps us to love ourselves and others well. Let us ask God to pour his grace into our hearts.
1. Tuần Thánh đang đến gần và chúng ta được nghe về việc Chúa Giêsu cầu nguyện rồi đi vào đền thờ như thế nào. Người biết rằng giờ chết đang đến gần và điều Người làm là cầu nguyện. Còn bạn, khi vấn đề xảy đến với bạn, bạn có làm như Chúa Giêsu là cầu nguyện không?
2. Chúa Giêsu dạy: “Ai sạch tội hãy ném đá trước đi”. Và tất cả họ đều rời đi. Đây là thời điểm tốt để chúng ta xét mình và lãnh nhận bí tích hòa giải trước lễ Phục Sinh. Tôi mời bạn dành một vài phút để xét mình.
3. Chúa Giêsu ngỏ lời với người phụ nữ bằng tình yêu và nhờ đó giúp cô chiến đấu chống lại tội lỗi trong cuộc sống. Ân sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta yêu thương chính mình và người khác. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đổ đầy tràn ân sủng vào tâm hồn chúng ta.
1. 성주간이 다가오고 있고 우리는 예수님이 어떻게 기도하기 위해 물러나 성전에 가시는지 듣습니다. 예수님은 죽음의 시간이 가까웠다는 것을 알고 기도를 더 많이 하십니다. 여러분도 어려움이 닥쳤을 때 예수님처럼 기도를 더 많이 하나요?
2. 예수님은 “죄 없는 자가 먼저 돌을 던지라”고 말씀하셨습니다. 그리고 그들은 모두 사라졌습니다. 부활절을 앞두고 양심을 점검하고 고해성사에 다가갈 수 있는 좋은 시기입니다. 잠시 시간을 내어 양심을 살펴보는 시간을 가져보시기 바랍니다.
3. 예수님은 사랑으로 여인에게 말씀하시며 삶에서 죄와 싸울 수 있도록 도와주십니다. 하느님의 은혜는 우리 자신과 다른 사람들을 잘 사랑하도록 도와줍니다. 하느님께 우리 마음에 그분의 은혜를 부어달라고 기도합시다.
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退堂・沈黙のうちに終わる
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